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GENERAL

 Technology: Electro-photographic printing

Fusing: Heat and pressure

Toner Type: Magnetic brush dual component 
dry toner system

Print Speed: MPW7100SP: 5ppm @A0/E SEF, 10ppm 
@A1/D LEF

MPW8140SP: 7ppm @A0/E SEF, 14ppm 
@A1/D LEF

Copy Speed: MPW7100SP: 120mm/sec 10cpm/ppm 
@ A1/D LEF

MPW8140SP: 170mm/sec 14cpm/ppm 
@ A1/D LEF

Print Resolution: RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi 
RP-GL/GL2 600dpi/400dpi 
RTIFF 600/400/300/200dpi

Copy Resolution: 600dpi

Warm-up time: Less than 120 sec.

Dimensions (WxDxH) 1,250 x 755 x 1,215mm

Weight: Less than 295kg

Power Source: 220V-240V/8A 50/60Hz

Power Consumption: Printing: less than 3kW

SCANNER FEATURE

Colour Scanner 
Resolution: 150/200*/300/400/600 *Default Twain 

150-1200dpi

Scan Speed: BW 42.5-340mm/s

Scan Area: Max: MPW7100SP: 
(Metric) 914.4mm x 15,000mm 
MPW8140SP:
(Metric) 914.4mm x 30,000mm
Min: 210mm x 210mm

MEDIA HANDLING

 Paper Input Capacity: SEF: A0/A1/A2/A3/A4
LEF: A1/A2/A3/A4

Original width: 210-914.4mm

Maximum width: 914mm 

Paper size:  Maximum: 914 x 150,00mm
2 roll papers Width : 210mm - 
914mm Max length: 15,000mm

Paper Weight: Roll Paper: 51-134g/m2

PRINT CONTROLLER SPECIFICATION

Configuration: Embedded

(Copier-Printer-Scanner)

CPU: Calpella (1.06 GHz)

Memory: 2.5GB

HDD: 320GB(Shared with Copy/Printer/
Scanner applications)

Operating System Windows: XP/Vista/7/8/8.1/2003
server/2008server/2008R2server/
2012server/2012serverR2

Mac: OS (later than Mac OS8.6)
Mac: OS X (later than Mac OS
X10.7)

Citrix Presentation: Server 4.5 
Network Protocol: TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, 

Auto switching available

Supported Print Language: PostScript Level3(PDF), RPCS,

Emulation: HP-GL, HP-GL/
2(HP-RTL), TIFF(CALS)

Font: European 136 fonts

Network Interface: Standard: 100/10base-TX, 
USB2.0
Option: IEEE802.11a/g/n (wireless)

Service Interface: 2 slots USB 2.0 host

OTHER OPTIONS

2 Roll Unit/2 cassette Unit/Scanner separation kit/Multi stacker/
Double stacker.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

MP W7100SP/W8140SP complies with Energy Star 1.1 
standards.

EPEAT ‘GOLD’.

RICOH
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Đáp ứng các yêu cầu của người dùng ở quy mô lớn với 
tốc độ và hiệu suất cao. Máy in đơn sắc khổ lớn tiên tiến 
cho mức độ chi tiết cao nhất.

MP W7100/8140SP của Ricoh được thiết kế để đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật của bạn. Dòng sản phẩm mới cho hiệu suất 
tốc độ cao, kết cấu linh hoạt và các tính năng mới giúp thúc 
đẩy công việc kinh doanh mang lại lợi nhuận cho bạn.

02



01 02

Ricoh MP W7100/8140SP
In khổ lớn với hiệu suất cao

Hiệu suất cao
•	 Đầu ra tốc độ cao của cỡ giấy A1 - lên 

tới 14 trang mỗi phút
•	 Quét tốc độ cao lên tới 42,5-340mm 

mỗi giây

Chất lượng cao
Đạt được chất lượng in vượt trội

•	 Bản in độ phân giải cao 600 dpi
•	 Tính năng quét CIS phù hợp lý tưởng 

để quét những chi tiết nhỏ nhất

Vận hành đơn giản

•	 Đặc biệt dễ sử dụng như tất cả các 
thiết bị văn phòng đa năng

•	 Có khe cắm USB/SD

Linh hoạt với mọi môi trường

•	 Có sẵn nhiều lựa chọn khác nhau để 
đơn giản hóa qui trình xử lý giấy

Bảo mật

•	 Cấu hình xác thực người dùng, giới 
hạn việc sử dụng máy và tăng cường 
bảo mật mạng

•	 Có tính năng ghi đè đĩa cứng và mã 
hóa dữ liệu để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu
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Bộ điều khiển máy in:
Đơn giản, Linh hoạt, An toàn

Bộ điều khiển in nhanh và bền bỉ hỗ trợ nhiều định dạng tập 
tin được sử dụng rộng rãi trên thị trường CAD. Nâng cao 
hiệu suất bằng cách thực hiện xử lý tốc độ cao.

In tích hợp
•	 Hỗ trợ Công cụ Web To Print để xây dựng các tập hợp 

công việc từ HP-GL, TIFF,CALS và định dạng tập tin 
JPEG

Quét:
Công nghệ tiên tiến cho phép người dùng cuối in và quét 
đồng thời

Quét màu tích hợp
•	 Giảm thiểu số lượng với máy scan màu tích hợp
•	 Quét chuyển tài liệu trực tiếp sang e-mail, USB/SD, Thư 

mục, URL, Máy chủ
•	 Quét các tài liệu có kích thước và định dạng lớn 

Độ bền bỉ
Ricoh MP W7100/8140SP mạnh mẽ và bền bỉ. Các sản 
phẩm của Ricoh được thiết kế trở thành một khoản đầu tư 
dài hạn cho tổ chức của bạn ngay cả với yêu cầu khắt khe 
nhất.
•	 Tối đa hóa Tổng chi phí sở hữu (TCO) bằng cách đầu tư 

vào một hệ thống có tuổi thọ dài vượt trội

Bảo mật

Ricoh W7140/W8100SP đảm bảo cung cấp cho bạn và khách hàng của bạn khả năng 
truyền phát dữ liệu kinh doanh quan trọng một cách an toàn -  điều thiết yếu đối với các trao 
đổi thông tin giao dịch.

Giới hạn người dùng bằng cách sử dụng xác thực người dùng
•	 Ngăn ngừa việc sử dụng trái phép

Bảo vệ dữ liệu
•	 Tính năng bảo mật của Ricoh W7140/W8100SP được thể hiện bằng việc ghi đè và xóa 

các tập tin khỏi ổ cứng để ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu

Mã hóa
•	 Khi đã kích hoạt tính năng mã hóa dữ liệu, có thể ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trên máy, cụ 

thể như sổ địa chỉ, dữ liệu xác thực và các tập tin. Bạn có thể chọn mã hóa hoặc xóa dữ 
liệu đang được lưu trên máy.

In Ấn / Scan
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GENERAL

 Technology: Electro-photographic printing

Fusing: Heat and pressure

Toner Type: Magnetic brush dual component 
dry toner system

Print Speed: MPW7100SP: 5ppm @A0/E SEF, 10ppm 
@A1/D LEF

MPW8140SP: 7ppm @A0/E SEF, 14ppm 
@A1/D LEF

Copy Speed: MPW7100SP: 120mm/sec 10cpm/ppm 
@ A1/D LEF

MPW8140SP: 170mm/sec 14cpm/ppm 
@ A1/D LEF

Print Resolution: RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi 
RP-GL/GL2 600dpi/400dpi 
RTIFF 600/400/300/200dpi

Copy Resolution: 600dpi

Warm-up time: Less than 120 sec.

Dimensions (WxDxH) 1,250 x 755 x 1,215mm

Weight: Less than 295kg

Power Source: 220V-240V/8A 50/60Hz

Power Consumption: Printing: less than 3kW

SCANNER FEATURE

Colour Scanner 
Resolution: 150/200*/300/400/600 *Default Twain 

150-1200dpi

Scan Speed: BW 42.5-340mm/s

Scan Area: Max: MPW7100SP: 
(Metric) 914.4mm x 15,000mm 
MPW8140SP:
(Metric) 914.4mm x 30,000mm
Min: 210mm x 210mm

MEDIA HANDLING

 Paper Input Capacity: SEF: A0/A1/A2/A3/A4
LEF: A1/A2/A3/A4

Original width: 210-914.4mm

Maximum width: 914mm 

Paper size:  Maximum: 914 x 150,00mm
2 roll papers Width : 210mm - 
914mm Max length: 15,000mm

Paper Weight: Roll Paper: 51-134g/m2

PRINT CONTROLLER SPECIFICATION

Configuration: Embedded

(Copier-Printer-Scanner)

CPU: Calpella (1.06 GHz)

Memory: 2.5GB

HDD: 320GB(Shared with Copy/Printer/
Scanner applications)

Operating System Windows: XP/Vista/7/8/8.1/2003
server/2008server/2008R2server/
2012server/2012serverR2

Mac: OS (later than Mac OS8.6)
Mac: OS X (later than Mac OS
X10.7)

Citrix Presentation: Server 4.5 
Network Protocol: TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, 

Auto switching available

Supported Print Language: PostScript Level3(PDF), RPCS,

Emulation: HP-GL, HP-GL/
2(HP-RTL), TIFF(CALS)

Font: European 136 fonts

Network Interface: Standard: 100/10base-TX, 
USB2.0
Option: IEEE802.11a/g/n (wireless)

Service Interface: 2 slots USB 2.0 host

OTHER OPTIONS

2 Roll Unit/2 cassette Unit/Scanner separation kit/Multi stacker/
Double stacker.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

MP W7100SP/W8140SP complies with Energy Star 1.1 
standards.

EPEAT ‘GOLD’.
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Bộ điều khiển cải tiến mới

Cung ứng bộ điều khiển cải tiến cũng như khả năng kết 
nối mạng tối ưu để hợp lý hóa tiến độ công việc kỹ thuật số 
dành cho khổ in lớn và cho công suất cao ổn định.

Kết cấu linh hoạt

Khả năng xếp chồng được nâng cao để đảm bảo kết cấu 
hiệu quả nhất, bao gồm cả khổ A0 cũng như các bộ gấp và 
bộ xếp chồng tự động.

Các tùy chọn gồm:
• 	 Bộ xếp chồng nhiều tầng
• 	 Bộ xếp chồng 2 tầng
• 	 Bộ quét tách rời
•	 Giá treo bản gốc

Hỗ trợ giải pháp

Usable Print Utility của Ricoh (công cụ PrintCopy) cho phép 
bạn tập trung quản lý số lượng lớn các tài liệu tham khảo và 
bản vẽ. Công cụ có nhiều tính năng bao gồm quét các bản 
vẽ trên máy in Ricoh của bạn và in chúng trên một máy in 
hoặc máy in khổ lớn khác.

@Remote hỗ trợ theo dõi, quản lý và bảo trì máy in Ricoh 
của bạn. Điều này giúp cải thiện tiến độ công việc, tự động 
đo chỉ số và bổ sung mực, giúp giảm chi phí và thời gian 
ngừng hoạt động của thiết bị.

Tuỳ chọn
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GENERAL
 :ygolonhceT Electro-photographic printing

Fusing: Heat and pressure
Toner Type: Magnetic brush dual component 

dry toner system
Print Speed: MPW7100SP: 5ppm @A0/E SEF, 10ppm 

@A1/D LEF
MPW8140SP: 7ppm @A0/E SEF, 14ppm 
@A1/D LEF

Copy Speed: MPW7100SP: 120mm/sec 10cpm/ppm 
@ A1/D LEF
MPW8140SP: 170mm/sec 14cpm/ppm 
@ A1/D LEF

Print Resolution: RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi 
RP-GL/GL2 600dpi/400dpi 
RTIFF 600/400/300/200dpi

Copy Resolution: 600dpi
Warm-up time: Less than 120 sec.
Dimensions (WxDxH) 1,250 x 755 x 1,215mm
Weight: Less than 295kg
Power Source: 220V-240V/8A 50/60Hz
Power Consumption: Printing: less than 3kW

SCANNER FEATURE
Colour Scanner 
Resolution: 150/200*/300/400/600 *Default Twain 

150-1200dpi
Scan Speed: BW 42.5-340mm/s
Scan Area: Max: MPW7100SP: 

(Metric) 914.4mm x 15,000mm 
MPW8140SP:
(Metric) 914.4mm x 30,000mm
Min: 210mm x 210mm

MEDIA HANDLING
 Paper Input Capacity: SEF: A0/A1/A2/A3/A4

LEF: A1/A2/A3/A4
Original width: 210-914.4mm
Maximum width: 914mm 
Paper size:  Maximum: 914 x 150,00mm

2 roll papers Width : 210mm - 
914mm Max length: 15,000mm

Paper Weight: Roll Paper: 51-134g/m2

PRINT CONTROLLER SPECIFICATION
Configuration: Embedded

(Copier-Printer-Scanner)
CPU: Calpella (1.06 GHz)
Memory: 2.5GB
HDD: 320GB(Shared with Copy/Printer/

Scanner applications)
Operating System Windows: XP/Vista/7/8/8.1/2003

server/2008server/2008R2server/
2012server/2012serverR2
Mac: OS (later than Mac OS8.6)
Mac: OS X (later than Mac OS
X10.7)
Citrix Presentation: Server 4.5 

Network Protocol: TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, 
Auto switching available

Supported Print Language: PostScript Level3(PDF), RPCS,
Emulation: HP-GL, HP-GL/
2(HP-RTL), TIFF(CALS)

Font: European 136 fonts
Network Interface: Standard: 100/10base-TX, 

USB2.0
Option: IEEE802.11a/g/n (wireless)

Service Interface: 2 slots USB 2.0 host

OTHER OPTIONS
2 Roll Unit/2 cassette Unit/Scanner separation kit/Multi stacker/
Double stacker.

ENVIRONMENTAL INFORMATION
MP W7100SP/W8140SP complies with Energy Star 1.1 
standards.

EPEAT ‘GOLD’.

MP W7100SP/W8140SP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

TỔNG QUAN 

Công nghệ: Sao chụp tĩnh điện
Sấy: Nhiệt và áp suất
Loại mực: Hệ thống mực khô hai thành phần 
 quét từ
Tốc độ In: MPW7100SP: 5ppm @A0/E SEF, 

10ppm @A1/D LEF
MPW8140SP: 7ppm @A0/E SEF, 
14ppm @A1/D LEF

Tốc độ sao chép: MPW7100SP: 120mm/sec 10cpm/
ppm @ A1/D LEF
MPW8140SP: 170mm/sec 14cpm/
ppm @ A1/D LEF

Độ phân giải in: RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi
 RP-GL/GL2 600dpi/400dpi
 RTIFF 600/400/300/200dpi
Độ phân giải sao chép:  600dpi
Thời gian khởi động:  Dưới 120 giây.
Kích thước(RộngxDàixCao) 1,250 x 755 x 1,215mm
Trọng lượng:  Dưới 295kg
Nguồn điện: 220V-240V/8A 50/60Hz
Công suất tiêu thụ: In: dưới 3kW

TÍNH NĂNG QUÉT

Máy quét màu
Độ phân giải: 150/200*/300/400/600 *Mặc định 

Twain
150-1200dpi

Tốc độ quét: BW 42.5-340mm/s
Vùng quét: Tối đa: MPW7100SP:

(Hệ Mét) 914.4mm x 15,000mm
 MPW8140SP:
 (Hệ Mét) 914.4mm x 30,000mm
 Tối thiểu: 210mm x 210mm

XỬ LÝ GIẤY

Khả năng nạp giấy: SEF: A0/A1/A2/A3/A4
LEF: A1/A2/A3/A4

Chiều rộng gốc: 210-914.4mm
Chiều rộng tối đa: 914mm
Kích thước giấy:  Tối đa: 914 x 150,00mm

2 cuộn giấy Chiều rộng: 210mm -
914mm Chiều rộng tối đa: 15,000mm

Định lượng giấy: Giấy cuộn: 51-134g/m2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN IN

Cấu hình: Tích hợp
(Copy - In - Quét)

CPU: Calpella (1.06 GHz)
Bộ nhớ: 2.5GB
HDD: 320GB(Dùng chung với các ứng dụng
 In/Scan/Copy)
Hệ điều hành:  Windows: XP/Vista/7/8/8.1/2003

server/2008server/2008R2server/
2012server/2012serverR2
Mac: OS (cao hơn Mac OS8.6)
Mac: OS X (cao hơn Mac OS
X10.7)
Citrix Presentation: Server 4.5

Giao thức mạng:  TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX,
Có khả năng tự chuyển giao thức

Ngôn ngữ in hỗ trợ: PostScript Level3(PDF), RPCS,
Emulation: HP-GL, HP-GL/

 2(HP-RTL), TIFF(CALS)
Bộ phông: Châu Âu 136 phông chữ
Giao diện mạng:  Tiêu chuẩn: 100/10base-TX,
 USB2.0

Tuỳ chọn: IEEE802.11a/g/n (wireless)
Giao diện dịch vụ: 2 slots USB 2.0 host

TUỲ CHỌN KHÁC

Bộ 2 cuộn/ Bộ 2 cassette/ Bộ máy scan tách rời/ Bộ xếp chồng 
nhiều tầng/ Bộ xếp chồng 2 tầng

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG

MP W7100SP/W8140SP tuân thủ các tiêu chuẩn Energy Star 1.1.
EPEAT ‘GOLD’.

www.ricoh.com.vn

CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH: 
Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130 

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên 
tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2014 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không 
được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty TNHH Ricoh Việt Nam. 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

technical.support@ricoh.com.vn
1800 1052

HÃY SỬ DỤNG MỰC CHÍNH HÃNG
ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHẬT TIẾN THANH
Tòa nhà 176 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0901.803.788 (Phòng Kinh Doanh) - 028.39225.250 (Phòng Kỹ Thuật)

Website: nhattienthanh.com - iPhotocopy.com


